
I. KHÁI NIỆM HỘI
1. Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, 

tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở 
thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, 
đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, 
không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ 
nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về 
tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên 
hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc 
bộ … , có tư cách pháp nhân và các tên gọi 
khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi 
chung là hội).

3. Phạm vi hoạt động của hội (theo lãnh 
thổ) gồm:

- Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc 
liên tỉnh;

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã, 
phường, thị trấn.

II. QUYỀN LẬP HỘI CỦA CÔNG DÂN 
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, 
biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do 
pháp luật quy định.

III. QUYỀN CỦA HỘI 
- Tổ chức, hoạt động theo điều lệ hội đã 

được phê duyệt.
- Tuyên truyền mục đích của hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ 
đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ của hội. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, 
hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.

- Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các 
hội viên vì lợi ích chung của hội; hoà giải tranh 
chấp trong nội bộ hội.

- Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội 
viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên 
theo quy định của pháp luật.

- Tham gia chương trình, dự án, đề tài 
nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung 
cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực 
hoạt động của hội, tổ chức dạy nghề, truyền 
nghề theo quy định của pháp luật.

- Thành lập pháp nhân thuộc hội theo quy 
định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đến nội dung 
hoạt động của hội theo quy định của pháp 
luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát 

triển hội và lĩnh vực hội hoạt động. Được tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt 
động dịch vụ khác theo quy định của pháp 
luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có 
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên 
quan để thực hiện nhiệm vụ của hội.

- Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của 
hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để 
tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp 
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
theo quy định của pháp luật. Được nhà nước 
hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn 
với nhiệm vụ của nhà nước giao.

- Cơ quan Trung ương hội có phạm vi hoạt 
động trong toàn quốc được gia nhập các tổ 
chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện 
thoả thuận quốc tế theo quy định của pháp 
luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực hội hoạt động, cơ quan quyết 
định cho phép thành lập hội về việc gia nhập 
tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện 
thỏa thuận quốc tế.

IV. NGHĨA VỤ CỦA HỘI 
- Chấp hành các quy định của pháp luật 

có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội 
và điều lệ hội. Không được lợi dụng hoạt động 
của hội để làm phương hại đến an ninh quốc 
gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ 
tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích 
hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải 
chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.

- Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ ba 
mươi ngày, ban lãnh đạo hội phải có văn bản 

ïTrao học bổng của Hội khuyến học cho học sinh



báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; 
hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt điều 
lệ hội và cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hội 
hoạt động.

- Việc lập văn phòng đại diện của hội ở 
địa phương khác phải xin phép Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện và 
báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; 
sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê 
duyệt điều lệ hội. 

- Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng 
thư ký của hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung 
điều lệ, hội phải báo cáo cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; 
sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê 
duyệt điều lệ hội.

- Việc lập các pháp nhân thuộc hội phải 
theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải 
thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội.

- Hàng năm, hội phải báo cáo tình hình tổ 
chức, hoạt động của hội với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; 
sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê 
duyệt điều lệ hội và cơ quan quản lý nhà nước 
về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động, chậm 
nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm.

- Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh 
tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong việc tuân thủ pháp luật.

- Lập và lưu giữ tại trụ sở hội danh sách hội 
viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị 
trực thuộc hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài 
chính của hội và văn phòng đại diện, biên bản 
các cuộc họp ban lãnh đạo hội. 

- Kinh phí thu được trên cơ sở hội phí của 
hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để 
tự trang trải về kinh phí hoạt động; kinh phí từ 
các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật; kinh phí được nhà nước hỗ trợ đối 
với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà 
nước giao phải dành cho hoạt động của hội 
theo quy định của điều lệ hội, không được chia 
cho hội viên.

- Việc sử dụng kinh phí của hội phải chấp 
hành quy định của pháp luật. Hàng năm, hội 
phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định 
của Nhà nước  gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải 
thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội về việc 
tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, 
tổ chức nước ngoài. 

 - Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức 
trong hoạt động của hội

V. TỘI XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP, LẬP HỘI CỦA 
CÔNG DÂN 

Phạm tội xâm phạm quyền hội họp, lập 
hội của công dân là thực hiện hành vi cản trở 
công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập 
hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của 
nhân dân. 

- Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
một năm đối với người nào có hành vi cản trở 
công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập 
hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của 
nhân dân đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. HÀ NỘI - 2016

BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

MỘT SỐ QUY ĐỊNH  
PHÁP LUẬT VỀ

(Hiến pháp năm 2013; Nghị định số 45/2010/
NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, 
hoạt động và quản lý hội; Bộ luật hình sự 

năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009)

QUYỀN LẬP HỘI


